
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DLCD27

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,695,000

1 66DLCD20888 BÙI TUẤN ANH 21/12/1993 2.4 F 5.8 C 4.5 D 6.6 C+ 2.4 F 5.7 C 5.1 D+ 4.5 D 6.2 C+ 4.0 D 2 30,000

2 66DLCD20902 ĐỖ HẢI ANH 26/09/1994 4.2 D 8.6 A 2.2 F 8.7 A 5.9 C 6.3 C+ 6.2 C+ 6.0 C+ 5.9 C 6.3 C+ 1 15,000

3 66DLCD20917 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 15/10/1993 7.0 B 8.6 A 7.6 B 8.7 A 9.4 A 7.2 B 8.0 B+ 7.1 B 7.5 B 7.6 B 0 0

4 66DLCD20867 CAO VĂN CHÍNH 07/03/1994 5.9 C 8.6 A 1.8 F 7.0 B 2.1 F 7.3 B 6.7 C+ 7.1 B 5.6 C 6.1 C+ 2 30,000

5 66DLCD20910 LÊ SỸ CHUẨN 02/12/1993 5.7 C 9.0 A 7.3 B 9.0 A 8.7 A 6.6 C+ 7.5 B 3.2 F 5.9 C 4.8 D 1 15,000

6 66DLCD20860 NGUYỄN VĂN CẬN 25/11/1990 3.9 F 7.6 B 3.8 F 8.0 B+ 2.1 F 6.3 C+ 2.2 F 4.3 D 6.7 C+ 4.1 D 4 60,000

7 66DLCD20924 LÊ VIỆT CƯỜNG 16/11/1992 5.6 C 9.3 A 4.2 D 7.4 B 7.3 B 7.3 B 6.9 C+ 6.3 C+ 5.5 C 6.8 C+ 0 0

8 66DLCD20871 PHẠM XUÂN CƯƠNG 18/06/1992 5.0 D+ 8.3 B+ 5.6 C 7.3 B 8.4 B+ 5.9 C 4.3 D 4.0 D 4.2 D 2.5 F 1 15,000

9 66DLCD20903 TRƯƠNG VĂN DIỆN 06/04/1994 7.0 B 9.3 A 7.3 B 9.4 A 9.0 A 6.1 C+ 6.6 C+ 6.6 C+ 7.5 B 8.6 A 0 0

10 66DLCD20868 DƯƠNG ĐỨC DŨNG 07/05/1993 2.5 F 5.8 C 5.3 D+ 8.0 B+ 2.4 F 6.5 C+ 5.2 D+ 5.9 C 5.6 C 7.6 B 2 30,000

11 66DLCD20858 NGUYỄN TUẤN DŨNG 21/02/1992 2.5 F 6.5 C+ 3.2 F 6.3 C+ 2.4 F 6.1 C+ 4.5 D 5.3 D+ 1.3 F 7.0 B 4 60,000

12 66DLCD20915 HỒ VĂN ĐỨC 02/09/1991 7.6 B 7.9 B 5.9 C 8.3 B+ 9.0 A 5.6 C 6.8 C+ 5.0 D+ 7.4 B 8.3 B+ 0 0

13 66DLCD20882 NGUYỄN VIẾT ĐỨC 19/01/1990 6.6 C+ 7.2 B 3.8 F 8.0 B+ 5.2 D+ 6.5 C+ 7.0 B 5.0 D+ 7.0 B 7.0 B 1 15,000

14 66DLCD20864 VŨ VIỆT ĐỨC 28/11/1983 4.5 D 9.3 A 3.8 F 7.7 B 8.1 B+ 6.6 C+ 5.0 D+ 5.7 C 7.7 B 4.9 D 1 15,000

15 66DLCD20865 VŨ VĂN HỘI 03/10/1987 3.8 F 7.9 B 5.9 C 7.6 B 2.1 F 3.1 F 5.4 D+ 2.5 F 1.9 F 2.6 F 6 90,000

16 66DLCD20885 PHẠM TRUNG HIẾU 17/03/1990 2.7 F 5.8 C 5.2 D+ 8.3 B+ 2.4 F 5.2 D+ 3.8 F 6.7 C+ 7.3 B 5.3 D+ 3 45,000

17 66DLCD20911 TRẦN VĂN HIẾU 07/10/1993 7.3 B 5.3 D+ 8.4 B+ 7.3 B 4.8 D 5.0 D+ 6.6 C+ 1.3 F 1 15,000

18 66DLCD20908 PHẠM NGỌC HOAN 27/08/1990 5.5 C 6.9 C+ 3.1 F 8.0 B+ 2.1 F 5.9 C 4.7 D 2.4 F 6.4 C+ 5.1 D+ 3 45,000

19 66DLCD20873 LÊ MẠNH HÙNG 14/12/1988 5.2 D+ 8.6 A 3.1 F 8.4 B+ 5.9 C 5.8 C 5.2 D+ 3.8 F 6.8 C+ 5.0 D+ 2 30,000

20 66DLCD20876 NGUYỄN HÙNG 10/10/1975 7.3 B 7.9 B 6.9 C+ 8.0 B+ 8.7 A 5.1 D+ 4.3 D 3.8 F 7.3 B 2.9 F 2 30,000

21 66DLCD20904 VŨ TUẤN HÙNG 22/01/1993 4.8 D 6.5 C+ 3.1 F 8.4 B+ 2.1 F 5.6 C 5.2 D+ 2.4 F 7.2 B 4.0 D 3 45,000

22 66DLCD20859 BÙI LÊ HUY 14/10/1992 2.5 F 6.5 C+ 2.8 F 2.1 F 2.7 F 3.4 F 3.7 F 2.3 F 5.4 D+ 7 105,000

23 66DLCD20857 NGUYỄN TIẾN HUY 21/09/1989 7.9 B 6.5 C+ 6.6 C+ 9.0 A 7.0 B 4.9 D 5.2 D+ 3.0 F 6.8 C+ 6.5 C+ 1 15,000

24 66DLCD20900 MAI DUY HƯNG 15/10/1985 3.2 F 6.5 C+ 3.1 F 8.4 B+ 2.4 F 5.0 D+ 2.2 F 2.4 F 6.8 C+ 4.7 D 5 75,000

25 66DLCD20866 TRẦN HỮU HƯNG 22/11/1994 4.8 D 7.2 B 4.5 D 7.3 B 2.1 F 4.2 D 4.3 D 2.4 F 7.7 B 5.5 C 2 30,000

26 66DLCD20872 NGUYỄN THỌ KHÁNH 02/08/1989 5.2 D+ 6.5 C+ 4.5 D 8.0 B+ 2.1 F 4.9 D 5.2 D+ 2.5 F 7.7 B 4.7 D 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,695,000
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27 66DLCD20862 BÙI ĐỨC KIÊN 16/11/1989 2.4 F 5.1 D+ 7.7 B 9.0 A 2.4 F 4.5 D 4.1 D 2.5 F 7.3 B 3.8 F 4 60,000

28 66DLCD20870 PHẠM TRUNG KIÊN 29/03/1994 7.3 B 8.3 B+ 5.9 C 8.7 A 8.4 B+ 4.9 D 6.6 C+ 5.8 C 7.0 B 5.1 D+ 0 0

29 66DLCD20877 BÙI HỮU LỘC 15/01/1992 5.5 C 8.6 A 6.6 C+ 8.4 B+ 7.3 B 5.9 C 3.8 F 8.0 B+ 7.3 B 6.2 C+ 1 15,000

30 66DLCD20916 TRỊNH QUANG LINH 15/06/1992 1.8 F 8.6 A 3.1 F 6.6 C+ 7.1 B 5.1 D+ 4.7 D 5.9 C 5.9 C 4.6 D 2 30,000

31 66DLCD20906 VŨ CÔNG LINH 13/03/1993 4.8 D 8.6 A 7.3 B 8.0 B+ 8.0 B+ 7.0 B 4.9 D 7.0 B 6.5 C+ 3.7 F 1 15,000

32 66DLCD20851 THÁI ĐỨC MẠNH 01/08/1992 6.2 C+ 7.9 B 3.1 F 8.3 B+ 8.0 B+ 7.0 B 3.3 F 5.8 C 7.7 B 5.0 D+ 2 30,000

33 66DLCD20852 LÊ ĐỨC NGỌC 19/09/1992 8.0 B+ 7.9 B 5.9 C 8.4 B+ 9.3 A 7.7 B 4.2 D 8.0 B+ 7.9 B 7.4 B 0 0

34 66DLCD20895 TỐNG BÁ NGUYỆN 16/01/1989 6.4 C+ 8.3 B+ 4.9 D 8.0 B+ 7.7 B 6.9 C+ 5.1 D+ 5.2 D+ 6.5 C+ 5.3 D+ 0 0

35 66DLCD20886 NGUYỄN VĂN PHÚ 06/08/1988 4.1 D 7.6 B 3.5 F 8.7 A 7.5 B 7.2 B 3.7 F 5.8 C 6.8 C+ 1.5 F 3 45,000

36 66DLCD20912 TRẦN VĂN SỸ 16/03/1993 2.0 F 3.8 F 2.1 F 2.4 F 2.4 F 6.4 C+ 3.0 F 6.6 C+ 7.1 B 6.2 C+ 6 90,000

37 66DLCD20907 LÊ VIẾT SƠN 06/08/1991 1.9 F 7.2 B 2.5 F 7.3 B 2.4 F 7.6 B 4.7 D 4.5 D 6.6 C+ 7.8 B 3 45,000

38 66DLCD20861 PHẠM DUY THANH 06/06/1994 5.0 D+ 7.9 B 3.8 F 7.6 B 8.6 A 6.3 C+ 5.0 D+ 6.5 C+ 7.0 B 1.7 F 2 30,000

39 66DLCD20896 KHỔNG VĂN THÀNH 25/02/1992 5.9 C 7.9 B 3.8 F 8.7 A 7.6 B 6.3 C+ 4.2 D 5.8 C 6.8 C+ 1.8 F 2 30,000

40 66DLCD20874 LƯƠNG NGỌC THUY 12/02/1972 5.5 C 7.2 B 6.6 C+ 6.7 C+ 7.7 B 6.0 C+ 5.4 D+ 5.7 C 7.0 B 2.0 F 1 15,000

41 66DLCD20875 KIỀU VĂN TOÀN 27/12/1993 3.0 F 5.8 C 3.2 F 6.6 C+ 4.3 D 6.5 C+ 4.0 D 6.3 C+ 6.2 C+ 4.1 D 2 30,000

42 66DLCD20914 NGUYỄN XUÂN TRỌNG 01/02/1993 5.1 D+ 3.0 F 2.1 F 8.4 B+ 5.5 C 5.6 C 6.8 C+ 5.9 C 6.7 C+ 2.4 F 3 45,000

43 66DLCD20921 LÊ VĂN TRƯỜNG 17/02/1993 5.4 D+ 7.6 B 3.8 F 8.7 A 7.3 B 6.3 C+ 6.6 C+ 4.5 D 6.6 C+ 1.5 F 2 30,000

44 66DLCD20889 LÊ VĂN TRƯỜNG 08/03/1991 4.6 D 7.9 B 7.3 B 8.3 B+ 8.0 B+ 5.5 C 4.5 D 6.5 C+ 6.7 C+ 1.3 F 1 15,000

45 66DLCD20880 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 04/05/1992 5.2 D+ 7.2 B 3.8 F 8.0 B+ 6.7 C+ 5.2 D+ 5.2 D+ 5.9 C 7.3 B 1.8 F 2 30,000

46 66DLCD20892 PHẠM KIM TUẤN 05/06/1993 5.9 C 7.9 B 5.9 C 8.3 B+ 5.9 C 5.8 C 4.2 D 7.5 B 7.3 B 6.6 C+ 0 0

47 66DLCD20905 HÀ SƠN TÙNG 30/04/1991 2.4 F 6.6 C+ 5.2 D+ 6.7 C+ 6.3 C+ 6.0 C+ 5.6 C 4.6 D 7.7 B 1.7 F 2 30,000

48 66DLCD20878 HÀ THANH TÙNG 28/11/1993 3.4 F 2.4 F 2.1 F 6.6 C+ 1.5 F 6.2 C+ 4.4 D 5.6 C 8.1 B+ 1.6 F 5 75,000

49 66DLCD20913 NGUYỄN DUY TÙNG 08/03/1994 4.6 D 8.3 B+ 3.1 F 8.1 B+ 6.3 C+ 6.5 C+ 4.7 D 6.0 C+ 6.7 C+ 1.4 F 2 30,000

50 66DLCD20894 NGUYỄN THANH TÙNG 06/01/1991 3.8 F 8.6 A 3.8 F 8.7 A 6.3 C+ 5.1 D+ 5.2 D+ 6.5 C+ 7.7 B 2.0 F 3 45,000

51 66DLCD20869 TRẦN THANH TÙNG 16/04/1993 4.6 D 9.3 A 3.8 F 8.0 B+ 4.9 D 7.0 B 2.6 F 6.1 C+ 6.3 C+ 1.4 F 3 45,000

52 66DLCD20918 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 08/07/1989 4.9 D 7.9 B 3.8 F 8.0 B+ 8.0 B+ 5.5 C 4.9 D 6.5 C+ 7.0 B 3.1 F 2 30,000

53 66DLCD20853 NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 21/04/1994 5.2 D+ 8.3 B+ 4.1 D 7.6 B 8.7 A 6.6 C+ 6.5 C+ 5.4 D+ 6.6 C+ 3.4 F 1 15,000

54 66DLCD20909 NGUYỄN THẾ VŨ 26/11/1992 6.4 C+ 7.9 B 3.5 F 8.4 B+ 6.3 C+ 6.6 C+ 5.8 C 5.9 C 6.9 C+ 3.2 F 2 30,000
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55 66DLCD20856 NGUYỄN THẾ VŨ 05/07/1994 7.8 B 7.9 B 4.8 D 6.9 C+ 7.2 B 6.3 C+ 5.8 C 5.4 D+ 6.6 C+ 4.5 D 0 0


